TRÍCH YẾU LUẬN ÁN
1. Tóm tắt mở đầu:

Tên tác giả: Hà Vân Oanh
Tên luận án: “Nghiên cứu thành phần hóa học và một số hoạt tính sinh học của loài Clerodendrum chinense var. simplex (Mold.) S.L. Chen”
Chuyên ngành: Dược liệu – Dược học cổ truyền.        
    
         Mã số: 62.73.10.01
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Dược Hà Nội 

2. Nội dung bản trích yếu

2.1. Mục tiêu của luận án: 
1. Xác định một số thành phần hóa học chính của loài Clerodendrum chinense var. simplex (Mold.) S.L. Chen.

2. Thử độc tính cấp và một số tác dụng sinh học chính của loài Clerodendrum chinense var. simplex (Mold.) S.L. Chen.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Nghiên cứu về thực vật

- Giám định tên khoa học của cây trên cơ sở phân tích đặc điểm hình thái, đặc điểm bộ phận sinh sản, so sánh với tiêu bản lưu trữ và các tài liệu phân loại thực vật cùng với sự giúp đỡ của các chuyên gia phân loại thực vật.

- Nghiên cứu đặc điểm vi học: Cắt và làm tiêu bản vi phẫu, soi bột lá, thân, rễ loài nghiên cứu, quan sát các đặc điểm, mô tả và chụp ảnh tiêu bản.

2.2.2. Nghiên cứu thành phần hóa học

- Định tính các nhóm chất hữu cơ chính trong dịch chiết toàn phần.

- Chiết xuất các thành phần bằng các dung môi có độ phân cực tăng dần
- Phân lập các hợp chất bằng phương pháp sắc ký cột Silica gel (MERCK), Sephadex LH-20 (Pharmacia Fine Chemicals), sắc ký lớp mỏng Silica gel GF254 (MERCK) 
- Nhận dạng các hợp chất phân lập được dựa vào các dữ liệu phổ MS, NMR, độ chảy, so sánh với dữ liệu phổ có trong thư viện phổ và tài liệu thu thập được. 
2.2.3. Phương pháp đánh giá độc tính cấp tính và tác dụng sinh học
- Đánh giá độc tính cấp tính của cao nước rễ loài C. chinense var. simplex (Mold.) S. L. Chen  theo hướng dẫn khảo sát độc tính cấp của thuốc do Bộ Y tế ban hành.
- Đánh giá tác dụng giảm đau của cao nước rễ loài C. chinense var. simplex (Mold.) S. L. Chen trên chuột nhắt trắng gây quặn đau bằng acid acetic (phương pháp Koster) và gây đau bằng mâm nóng.


- Đánh giá dụng chống viêm cấp của cao nước rễ loài C. chinense var. simplex (Mold.) S.L. Chen trên mô hình phù chân chuột bằng carrageenin và gây viêm màng bụng.
- Đánh giá tác dụng chống viêm mạn của cao nước rễ loài C. chinense var. simplex (Mold.) S. L. Chen trên mô hình gây u hạt.
- Đánh giá  tác dụng bảo vệ gan của cao nước rễ loài C. chinense var. simplex (Mold.) S. L. Chen trên mô hình gây tổn thương gan thực nghiệm bằng paracetamol
2. 3. Kết quả chính và kết luận
2.3.1. Về đặc điểm thực vật của loài C. chinense var. simplex (Mold.) S. L. Chen
          - Đã mô tả chi tiết cơ quan dinh dưỡng và sinh sản của loài nghiên cứu và định tên khoa học loài thu hái ở Thanh Oai (Hà Nội) là C. chinense var. simplex (Mold.) S.L. Chen
          - Đã xác định đặc điểm vi phẫu lá, thân, rễ và bột lá, thân, rễ của loài nghiên cứu, góp phần tiêu chuẩn hóa dược liệu.

2.3.2. Về thành phần hóa học của loài C. chinense var. simplex (Mold.) S. L. Chen
          - Đã xác định các nhóm chất có trong lá và rễ của loài C. chinense var. simplex (Mold.) S. L. Chen gồm: flavonoid, saponin, coumarin, đường khử, sterol, polysaccharide, acid amin, tanin.

    - Từ rễ loài C. chinense var. simplex (Mold.) S. L. Chen đã phân lập được 9 chất (nhóm diterpen, lignan, phenylpropanoid, flavonoid, sterol) trong đó chất Crolerodendrum A là chất mới lần đầu tiên được phân lập từ thiên nhiên, chất Binankadsurin A là chất mới lần đầu tiên công bố từ chi Clerodendrum và 4 chất Clerodenoside A, Martynoside, Acteoside, Isoacteoside và Astragalin lần đầu tiên phân lập được từ loài C. chinense var. simplex (Mold.) S. L. Chen.
2.3.3. Về tác dụng sinh học của rễ loài C. chinense var. simplex (Mold.) S. L. Chen (Bạch đồng nữ)
          - Chuột uống cao nước rễ Bạch đồng nữ với mức liều từ 100 - 300g dược liệu/kg cân nặng chuột nhắt trắng. Ở các mức liều đã thử, không gây chết chuột ở tất cả các lô thử nghiệm.

          - Cao nước rễ Bạch đồng nữ với liều 15g dược liệu/kg chuột nhắt trắng và liều 30g dược liệu/kg chuột nhắt trắng thể hiện tác dụng giảm đau ngoại vi, không có tác dụng giảm đau trung ương.

          - Cao nước rễ Bạch đồng nữ liều 20g dược liệu/kg chuột cống trắng có tác dụng chống viêm cấp.

          - Cao nước rễ Bạch đồng nữ liều 30g dược liệu/kg chuột có tác dụng chống viêm mạn trên chuột nhắt trắng.

          - Cao nước rễ Bạch đồng nữ ở cả 2 liều 7,5g dược liệu/kg chuột và 15g dược liệu/kg chuột có tác dụng bảo vệ gan thông qua tác dụng hạn chế tăng hoạt độ ALT, AST; hạn chế được tác dụng gây tổn thương cả cấu trúc đại thể và vi thể gan do paracetamol  gây ra với liều 400mg/kg cân nặng chuột nhắt trắng.

          - Cao nước rễ Bạch đồng nữ ở cả 2 liều 7,5g dược liệu/kg chuột và 15g dược liệu/kg chuột chưa có tác dụng làm giảm trọng lượng gan tương đối và nồng độ MDA của dịch đồng thể gan (p> 0,05).
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